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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 
(Tháng 11/2018) 

I. Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ
	Stt 
	Nội dung 
	Số lượng 
	Tỷ lệ xử lý hồ sơ (%) 
	Ghi chú 

	1 
	Tổng số hồ sơ nhận trong tháng 
	11
	100%
	 

	2 
	Tổng số hồ sơ trả trước hạn trong tháng 
	11
	100%
	 

	3 
	Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng 
	
	0
	 


II. Thống kê tất cả hồ sơ đã nhận 

	STT
	Tên hồ sơ/Doanh nghiệp
	Họ và tên người

nộp hồ sơ
	Số điện thoại

liên hệ
	Thủ tục/Lĩnh
vực giải quyết
	Quy định thời gian xử lý
hồ sơ
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày trả kết quả
	Ngày trả kết quả


	Số ngày trễ hạn
	Bộ phận
xử lý
	

	1
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Cty TNHH ANGIMEX-KITOKU (ÔNG: KENJI KATO)
	PHAN THỊ TRÚC LAN
	Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0969150550
	Việc làm
	31/10/2018
	05/11/2018
	02/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	2
	Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Firstex An Giang; ông Sun Fu thay đổi số hộ chiếu)
	HUỲNH CHÍ PHONG
	Đường Hàm Nghi, Bình Khánh 5, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	02/11/2018
	07/11/2018
	06/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	3
	Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Cty TNHH ANGIMEX-KITOKU)
	PHAN THI NGỌC LIỄU
	Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0947881949
	Việc làm
	07/11/2018
	23/11/2018
	21/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	4
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (Cty TNHH MTV Xây Lắp AG Gửi Bổ sung)
	PHAN THANH BÌNH
	316/1A Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0987009459
	Lao động – Tiền lương
	08/11/2018
	26/11/2018
	21/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	5
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (DNTN Huy Hoàng Long Xuyên - Sửa đổi bổ sung nội quy lao động) (Mới).
	DƯƠNG QUỐC CẦN
	Số 216/4K, Khóm Phó Quế, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Lao động – Tiền lương
	16/11/2018
	23/11/2018
	19/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	6
	Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dịch Vu Y Tế Kiến Quốc)
	ĐOÀN THỊ NGỌC YẾN
	Số 1500, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	16/11/2018
	04/12/2018
	22/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	7
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (Công ty TNHH SX-TM Tân Tiến) (Mới).
	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
	Số 15, Đoàn Văn Phối, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Lao động – Tiền lương
	23/11/2018
	30/11/2018
	27/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	8
	Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (Công ty TNHH SX-TM Tân Tiến - Đăng ký lại)
	NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN
	Số 15, Đoàn Văn Phối
	Lao động – Tiền lương
	23/11/2018
	11/12/2018
	27/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	9
	Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Trường Mầm Non Quốc Tế GIS Nguyễn Hoàng; Heather Joy Wright)
	NGÔ HỒ BÍCH TRÂM
	Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	23/11/2018
	28/11/2018
	27/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	10
	Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Trường Mầm Non Quốc Tế GIS Nguyễn Hoàng: Jackson Michael Parrish
	NGÔ HỒ BÍCH TRÂM
	Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Việc làm
	23/11/2018
	30/11/2018
	27/11/2018
	0
	LĐVL-ATLĐ-BHXH
	Trước hạn

	11
	GDNN25 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp (Trung tâm Ứng dụng KHKTCN II)
	LƯ MINH THẠNH (MS: 957) (Trung tâm Ứng dụng KHKTCN II)
	Số 1E3 Lý Thái Tổ, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, 0989684178
	Giáo dục – Nghề nghiệp
	26/11/2018
	03/12/2018
	27/11/2018
	0
	Dạy nghề
	Trước hạn


	Người lập biểu

Võ Minh Triệu
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Công Bằng


4

